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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

C NG HO     H I CHỦ NGHĨA VI T NAM 

  c     - T  d  - H       c 
  

  : 2722/QĐ-UBND V n   on   n    30 t  n  12 năm 2024 

 
  Y T  ỊNH 

Về việc   ê duyệt Kế    c  sử dụ g đất  ăm 2025 

của  uyệ  L  g Hồ, tỉ   Vĩ   L  g 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ  uật Tổ c ức C ín  qu ền địa p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015;  

Căn cứ  uật Sửa đổi  bổ sun  một số điều của  uật Tổ c ức C ín  p ủ v  

 uật Tổ c ức c ín  qu ền địa p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ  uật Đất đai n    18 t  n  01 năm 2024;  

Căn cứ  uật sửa đổi  bổ sun  một số điều của  uật Đất đai số 

31/2024/QH15   uật N   ở số 27/2023/QH15   uật Kin  doan  bất độn  sản số 

29/2023/QH15 v   uật C c tổ c ức tín dụn  số 32/2024/QH15 n    29 t  n  6 
năm 2024;  

Căn cứ N  ị địn  số 102/2024/NĐ-CP n    30 t  n  7 năm 2024 của 
C ín  p ủ qu  địn  c i tiết t i   n  một số điều của  uật Đất đai; 

Căn cứ T ôn  tư số 29/2024/TT-BTNMT n    12 t  n  12 năm 2024 của 

Bộ T i n u ên v  Môi trườn  qu  địn  kỹ t uật về lập  điều c ỉn  qu   oạc   kế 
 oạc  sử dụn  đất; 

Căn cứ N  ị qu ết số 195/NQ-HĐND n    10 t  n  12 năm 2024 của Hội 

đồn  n ân dân tỉn  về việc t ôn  qua dan  mục côn  trìn   dự  n p ải t u  ồi 
đất tron  năm 2025 trên địa b n tỉn  V n   on ; 

Căn cứ N  ị qu ết số 196/NQ-HĐND n    10 t  n  12 năm 2024 của 

Hội đồn  n ân dân tỉn  về việc t ôn  qua dan  mục dự  n p ải c u ển mục 

đíc  sử dụn  đất tron  đó có diện tíc  đất trồn  lúa năm 2025 trên địa b n 

tỉn  V n   on ; 

Xét đề n  ị của Ủ  ban n ân dân  u ện Long Hồ  tỉn  V n   on  tại Tờ 

trìn  số 421/TTr-UBND n    24 t  n  12 năm 2024; Gi m đốc Sở T i n u ên 
v  Môi trườn  tại Tờ trìn  số 5341/TTr-STNMT ngày 25 t  n  12 năm 2024   

QUYẾT ĐỊNH: 

 iều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
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1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã Hòa 

Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã An 

Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã Tân 

Hạnh 

Xã Lộc 

Hòa 

Xã Phú 

Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã Hòa 

Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 

1 N óm đất  ô g  g iệ  NNP  13.815,14 1.400,82 1.319,46 1.033,52 776,06 883,88 861,60 1.232,94 909,45 709,57 1.072,04 759,09 883,37 1.177,47 795,88 

 1.1  Đất trồng lúa  LUA  5.717,17 886,21 991,43 541,17 255,86     213,78 357,27 517,45 625,32 847,34 481,35 

 1.1.1  Đất c u ên trồn  lúa  LUC  5.717,17 886,21 991,43 541,17 255,86     213,78 357,27 517,45 625,32 847,34 481,35 

 1.1.2  Đất trồn  lúa còn lại LUK                 

 1.2  Đất trồng cây hằng năm khác HNK  76,10 2,50 0,39 3,37 4,45     43,46 0,23 14,91 1,51 2,98 2,32 

 1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN  7.761,12 508,90 322,03 484,38 509,81 833,72 859,64 1.178,50 889,02 448,61 689,13 196,19 242,64 319,09 279,45 

 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản  NTS  250,31 3,22 0,38 3,26 4,45 50,16 1,95 54,44 20,43 1,33 25,42 30,53 13,90 8,06 32,75 

 1.5  Đất chăn nuôi tập trung  CNT                 

 1.6  Đất nông nghiệp khác NKH 10,43  5,23 1,33 1,49     2,38      

2 N óm đất   i  ô g  g iệ  PNN  5.817,18 459,34 264,92 285,68 479,32 506,68 306,70 745,98 728,73 223,34 373,91 330,07 359,51 241,35 511,63 

 2.1  Đất ở tại nông thôn ONT  1.428,15 98,43 85,28 123,98 111,82 81,15 82,86 106,45 99,20 98,79 110,20 177,87 125,66 55,38 71,11 

 2.2  Đất ở tại đô thị ODT  47,85 47,85              

 2.3  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC  16,62 7,25 0,37 0,22 2,10 0,33 0,28 0,28 0,48 2,79 0,75 0,68 0,49 0,14 0,44 

 2.4  Đất qu c phòng  CQP  18,37 4,46         3,90   10,00  

 2.5  Đất an ninh CAN  13,40 0,93 0,25 2,15 8,37      1,04  0,30  0,35 
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã Hòa 

Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã An 

Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã Tân 

Hạnh 

Xã Lộc 

Hòa 

Xã Phú 

Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã Hòa 

Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 

 2.6  Đất xây dựng công trình sự nghiệp  DSN  102,12 11,68 1,81 9,96 11,89 1,62 5,16 2,16 1,88 3,52 3,88 5,91 38,99 1,52 2,14 

 2.6.1  Đất  xâ  dựn  cơ sở văn  óa DVH  6,18 1,15 0,35 0,16   0,25  0,19  0,32 0,34 3,43   

 2.6.2  Đất xâ  dựn  cơ sở xã  ội DXH  8,24    6,84        1,40   

 2.6.3  Đất xâ  dựn  cơ sở   tế DYT  10,09 0,91 0,10 4,14 2,74 0,09  0,09 0,07 0,11 0,12 1,31 0,12 0,10 0,17 

 2.6.4  Đất xâ  dựn  cơ sở  i o dục v  đ o tạo DGD  71,83 6,27 1,35 5,65 2,31 1,53 3,93 2,07 1,62 3,41 2,37 4,26 34,05 1,41 1,60 

 2.6.5  Đất xâ  dựn  cơ sở t ể dục  t ể t ao  DTT  5,53 3,13     0,98    1,06    0,37 

 2.6.6  Đất xâ  dựn  cơ sở k oa  ọc v  côn  n  ệ DKH                 

 2.6.7  Đất xâ  dựn  cơ sở môi trườn  DMT                 

 2.6.8  Đất xâ  dựn  cơ sở k í tượn  t ủ  văn  DKT                 

 2.6.9  Đất xâ  dựn  cơ sở n oại  iao DNG                 

2.6.10 Đất xâ  dựn  côn  trìn  sự n  iệp k  c  DSK  0,24 0,22  0,01     0,01       

 2.7  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  CSK  546,44 2,22 8,40 2,79 59,39 0,61 0,09 168,91 6,98 1,11 15,82 9,06 18,20 0,15 252,71 

 2.7.1  Đất k u côn  n  iệp  SKK  250,22              250,22 

 2.7.2  Đất cụm côn  n  iệp  SKN                 

 2.7.3  Đất k u côn  n  ệ t ôn  tin tập trun   SCT                 

 2.7.4  Đất t ươn  mại  dịc  vụ  MD  34,25 1,49 0,92 0,91 6,92 0,45 0,01 6,61 4,98  4,56 3,90 1,31  2,20 

 2.7.5  Đất cơ sở sản xuất p i nôn  n  iệp  SKC  246,91 0,73 7,48 1,88 37,40 0,17 0,08 162,30 2,00 1,11 11,26 5,17 16,90 0,15 0,29 
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã Hòa 

Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã An 

Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã Tân 

Hạnh 

Xã Lộc 

Hòa 

Xã Phú 

Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã Hòa 

Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 

 2.7.6  Đất sử dụn  c o  oạt độn  k o n  sản  SKS  15,07    15,07           

 2.8  Đất sử dụng vào mục đích công cộng  CCC  1.417,39 179,56 120,43 90,87 89,21 37,84 55,52 68,96 83,40 77,50 139,25 87,43 125,75 100,21 161,47 

 2.8.1  Đất côn  trìn   iao t ôn  DGT  811,95 95,06 58,85 50,30 53,45 36,30 37,63 48,50 36,72 46,78 87,52 55,02 72,14 69,12 64,57 

 2.8.2  Đất côn  trìn  t ủ  lợi  DTL  549,15 81,57 60,94 37,07 35,09 0,95 17,62 20,23 46,50 30,47 50,81 31,16 51,88 30,67 54,19 

 2.8.3  Đất côn  trìn  cấp nước  t o t nước  DCT  0,54     0,45      0,09    

 2.8.4  Đất côn  trìn  p òn   c ốn  t iên tai   DPC                 

 2.8.5  
Đất có di tíc  lịc  sử - văn  óa dan  

lam t ắn  cản   di sản t iên n iên 
DDD  3,18   2,86       0,32     

 2.8.6  Đất côn  trìn  xử lý c ất t ải  DRA  42,18 0,02             42,16 

 2.8.7  
Đất côn  trìn  năn  lượn   c iếu s n  

côn  cộn   
DNL  2,23 0,70 0,29 0,15      0,13 0,43 0,05   0,48 

 2.8.8  
Đất côn  trìn   ạ tần  bưu c ín   viễn 

t ôn   côn  n  ệ t ôn  tin  
DBV  0,55 0,13  0,07 0,06 0,01 0,02  0,01   0,09 0,13 0,02 0,02 

 2.8.9  Đất c ợ dân sin   c ợ đầu mối  DCH  3,28 0,74 0,09 0,12 0,29 0,04 0,26 0,15 0,16  0,09 0,43 0,63 0,26  

 2.8.10  
Đất k u vui c ơi   iải trí côn  cộn   

sin   oạt cộn  đồn  
DKV  4,34 1,35 0,25 0,31 0,31 0,08  0,07 0,01 0,12 0,08 0,59 0,97 0,15 0,05 

 2.9  Đất tôn giáo TON  26,53 2,70 2,78 2,14 4,87 1,95 1,38 1,49 1,42 1,05 0,59 4,74 1,07 0,34  

 2.10  Đất tín ngưỡng  TIN  6,73 1,21 0,49 0,17 0,23 0,81 0,30 1,11 1,01 0,74 0,01 0,48 0,09 0,10  

 2.11  
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa 

táng; đất cơ sở lưu giữ tro c t 
NTD  51,43 7,26 3,77 6,99 3,53 2,33 1,86 1,96 3,00 3,35 4,51 6,62 2,93 1,11 2,21 

 2.12  Đất có mặt nước chuyên dùng  TVC  2.142,13 95,79 41,36 46,40 187,91 380,05 159,25 394,67 531,36 34,48 93,95 37,28 46,02 72,41 21,20 
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã Hòa 

Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã An 

Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã Tân 

Hạnh 

Xã Lộc 

Hòa 

Xã Phú 

Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã Hòa 

Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (19) 

 2.12.1  
Đất có mặt nước c u ên dùn  dạn  ao  

 ồ  đầm  p   
MNC                 

 2.12.2  
Đất có mặt nước dạn  sôn   n òi  kên   

rạc   suối 
 SON  2.142,13 95,79 41,36 46,40 187,91 380,05 159,25 394,67 531,36 34,48 93,95 37,28 46,02 72,41 21,20 

 2.13  Đất phi nông nghiệp khác  PNK  0,02         0,01 0,01     

3 N óm đất c ưa sử dụ g  CSD  8,50     3,89  4,59  0,03      

  Tron  đó:                 

 3.1  Đất bằng chưa sử dụng  BCS  8,50     3,89  4,59  0,03      

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã 

Hòa 
Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã 

An 
Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã 

Tân 
Hạnh 

Xã 

Lộc 
Hòa 

Xã 

Phú 
Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã 

Hòa 
Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 N óm đất  ô g  g iệ   NNP  17,13  0,10        2,33        10,62    3,15    0,94    

 1.1  Đất trồng lúa   LUA  0,45                          0,45    

 1.1.1  Đất c u ên trồn  lúa  LUC  0,45                          0,45    

 1.1.2  Đất trồn  lúa còn lại  LUK                                

 1.2  Đất trồng cây hằng năm khác  HNK                                
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã 

Hòa 
Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã 

An 
Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã 

Tân 
Hạnh 

Xã 

Lộc 
Hòa 

Xã 

Phú 
Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã 

Hòa 
Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

 1.3  Đất trồng cây lâu năm  CLN  15,64  0,10        2,33        9,69    3,15    0,38    

 1.4  Đất nuôi trồng thủy sản  NTS  1,04                  0,93        0,11    

 1.5 Đất chăn nuôi tập trung  CNT                                

 1.6 Đất nông nghiệp khác  NKH                                

2 N óm đất   i  ô g  g iệ   PNN  9,78  0,44        0,41        8,76    0,17        

 2.1  Đất ở tại nông thôn  ONT  0,04          0,04                    

 2.2  Đất ở tại đô thị  ODT  0,11  0,11                            

 2.3  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC                                

 2.4  Đất qu c phòng  CQP                                

 2.5  Đất an ninh  CAN                                

 2.6  Đất xây dựng công trình sự nghiệp  DSN  0,32  0,32                            

 2.6.1  Đất  xâ  dựn  cơ sở văn  óa  DVH  0,32  0,32                            

 2.6.2  Đất xâ  dựn  cơ sở xã  ội  DXH                                

 2.6.3  Đất xâ  dựn  cơ sở   tế  DYT                                

 2.6.4  Đất xâ  dựn  cơ sở  i o dục v  đ o tạo  DGD                                

 2.6.5  Đất xâ  dựn  cơ sở t ể dục  t ể t ao  DTT                                

 2.6.6  Đất xâ  dựn  cơ sở k oa  ọc v  côn  n  ệ  DKH                                
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã 

Hòa 
Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã 

An 
Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã 

Tân 
Hạnh 

Xã 

Lộc 
Hòa 

Xã 

Phú 
Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã 

Hòa 
Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

 2.6.7  Đất xâ  dựn  cơ sở môi trườn   DMT                                

 2.6.8  Đất xâ  dựn  cơ sở k í tượn  t ủ  văn   DKT                                

 2.6.9  Đất xâ  dựn  cơ sở n oại  iao  DNG                                

 2.6.10  Đất xâ  dựn  côn  trìn  sự n  iệp k  c  DSK                                

 2.7  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  CSK  0,20                  0,20            

 2.7.1  Đất k u côn  n  iệp  SKK                                

 2.7.2  Đất cụm côn  n  iệp  SKN                                

 2.7.3  Đất k u côn  n  ệ t ôn  tin tập trun   SCT                                

 2.7.4  Đất t ươn  mại  dịc  vụ  TMD  0,20                  0,20            

 2.7.5  Đất cơ sở sản xuất p i nôn  n  iệp  SKC                                

 2.7.6  Đất sử dụn  c o  oạt độn  k o n  sản  SKS                                

 2.8  Đất sử dụng vào mục đích công cộng  CCC  0,75          0,02        0,68    0,05        

 2.8.1  Đất côn  trìn   iao t ôn   DGT  0,75          0,02        0,68    0,05        

 2.8.2  Đất côn  trìn  t ủ  lợi  DTL                                

 2.8.3  Đất côn  trìn  cấp nước  t o t nước  DCT                                

 2.8.4  Đất côn  trìn  p òn   c ốn  t iên tai   DPC                                

 2.8.5  
Đất có di tíc  lịc  sử - văn  óa dan  lam t ắn  

cản   di sản t iên n iên 
 DDD                                
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   (ha) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã Bình 

Hòa 
Phước 

Xã 

Hòa 
Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã 

An 
Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã 

Tân 
Hạnh 

Xã 

Lộc 
Hòa 

Xã 

Phú 
Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã 

Hòa 
Phú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

 2.8.6  Đất côn  trìn  xử lý c ất t ải   DRA                                

 2.8.7  Đất côn  trìn  năn  lượn   c iếu s n  côn  cộn    DNL                                

 2.8.8  
Đất côn  trìn   ạ tần  bưu c ín   viễn t ôn   côn  

n  ệ t ôn  tin  
 DBV                                

 2.8.9  Đất c ợ dân sin   c ợ đầu mối   DCH                                

 2.8.10  
Đất k u vui c ơi   iải trí côn  cộn   sin   oạt cộn  

đồn  
 DKV                                

 2.9  Đất tôn giáo  TON                                

 2.10  Đất tín ngưỡng  TIN                                

 2.11  
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ 

sở lưu giữ tro c t 
 NTD                                

 2.12  Đất có mặt nước chuyên dùng  TVC  8,36  0,01        0,35        7,88    0,12        

 2.12.1  
Đất có mặt nước c u ên dùn  dạn  ao   ồ  đầm  

phá 
 MNC                                

 2.12.2  Đất có mặt nước dạn  sôn   n òi  kên   rạc   suối  SON  8,36  0,01        0,35        7,88    0,12        

 2.13  Đất phi nông nghiệp khác  PNK                 
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   ( a) 

TT. 

Long 

Hồ 

Xã 

Long 

An 

Xã 

Long 

Phước 

Xã 

Thanh 

Đức 

Xã 

Bình 

Hòa 

Phước 

Xã 

Hòa 

Ninh 

Xã 

Đồng 

Phú 

Xã 

An 

Bình 

Xã 

Phước 

Hậu 

Xã 

Tân 

Hạnh 

Xã 

Lộc 

Hòa 

Xã 

Phú 

Quới 

Xã 

Thạnh 

Quới 

Xã 

Hòa 

Phú 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.(6) 

+… 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1  C uyể  đất  ô g  g iệ  sa g đất   i  ô g  g iệ   NNP/PNN  166,82  19,27  15,10  8,08  12,67  7,35  7,96  14,20  20,95  5,31  18,80  14,22  8,11  8,76  6,04  

   Tron  đó:                                  

1.1  Đất trồng lúa  LUA/PNN  45,03  9,51  3,95  4,16  4,31          3,63  3,99  4,71  3,45  3,99  3,34  

1.2  Đất trồng cây hằng năm khác  HNK/PNN  3,89        2,00          0,10    1,79        

1.3  Đất trồng cây lâu năm   CLN/PNN  113,52  9,76  11,15  3,93  6,26  7,35  7,96  13,78  18,90  1,58  13,96  6,87  4,55  4,77  2,70  

1.4  Đất nuôi trồng thủy sản   NTS/PNN  4,38    0,01    0,10      0,42  2,04    0,85  0,85  0,11      

1.5  Đất chăn nuôi tập trung   CNT/PNN                                

1.6  Đất nông nghiệp khác  NKH/PNN                                

2 
 C uyể  đổi cơ cấu sử dụ g đất tr  g   i b  đất 

 ô g  g iệ   
  76,92  10,64    11,29  8,92            31,86  0,54  0,02  1,80  11,85  

   Tron  đó:                                  

2.1 
 Chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong 

nhóm đất nông nghiệp  
LUA/NNP  76,26  10,36    11,29  8,92            31,66  0,54  0,02  1,80  11,66  

3 

 C uyể  các    i đất k ác sa g đất c ă   uôi 

t   tru g k i t  c  iệ  các d  á  c ă   uôi t   

tru g quy mô  ớ   

MHT/CNT                                

4 
 C uyể  đổi cơ cấu sử dụ g đất tr  g   i b  đất 

  i  ô g  g iệ   
          13,71  1,55  0,36    0,41  0,02    1,15  8,08    0,20  1,92  0,03      

   Tron  đó:                                  
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STT C ỉ tiêu sử dụ g đất Mã 

Tổ g 

diệ  tíc  

(ha) 

Diệ  tíc    â  t e  đơ  vị  à   c í   ( a) 

TT. 

Long 
Hồ 

Xã 

Long 
An 

Xã 

Long 
Phước 

Xã 

Thanh 
Đức 

Xã 

Bình 

Hòa 

Phước 

Xã 

Hòa 
Ninh 

Xã 

Đồng 
Phú 

Xã 

An 
Bình 

Xã 

Phước 
Hậu 

Xã 

Tân 
Hạnh 

Xã 

Lộc 
Hòa 

Xã 

Phú 
Quới 

Xã 

Thạnh 
Quới 

Xã 

Hòa 
Phú 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+.(6) 

+… 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

4.1 

 Chuyển đất phi nông nghiệp được quy định tại 

Điều 118 Luật Đất đai sang các loại đất phi nông 

nghiệp quy định tại Điều 119 hoặc Điều 120 Luật 

Đất đai   

MHT/PNC  0,36  0,36                            

 4.2  
 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở  
 MHT/OTC  0,60  0,51                  0,02  0,03  0,03      

 4.3  
 Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp sang 

đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  
 MHT/CSK  0,32  0,32                            

 4.4  

 Chuyển đất xây dựng công trình công cộng có 

mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp  

 MHT/CSK                                

 4.5  

 Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất 
thương mại, dịch vụ  

 MHT/TMD                                

Ghi chú:  

- NNP là mã đất bổ sung, bao gồm các loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp; 

- PNN là mã loại đất theo quy hoạch; 

- MHT là mã đất theo hiện trạng sử dụng đất. 
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4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:  

Trong năm 2025, trên địa bàn huyện không có kế hoạch đưa đất chưa sử 

dụng vào khai thác sử dụng.  

5. Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm; dự án b  

trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu s  (nếu có); diện tích đất để 

đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án thu hồi đất trong năm, dự án tái định cư, 

đất sản xuất dự kiến bồi thường cho người có đất thu hồi. 

a) Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm: Toàn 

huyện có 43 công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2025, với tổng diện 

tích là 124,89 ha. 

(Đín  kèm P ụ lục 01) 

b) Dự án b  trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu s  (nếu có): 

Không có. 

c) Diện tích đất để đấu giá quyền sử dụng đất: Toàn huyện có 01 khu đất 

dự kiến để đấu giá quyền sử dụng đất trong năm, với tổng diện tích là 1,13 ha.  

(Đín  kèm P ụ lục 02) 

d) Dự án thu hồi đất trong năm: Toàn huyện có 09 công trình, dự án dự 

kiến thu hồi đất trong năm, với tổng diện tích là 74,24 ha (trong đó có 06 công 

trình, dự án được xác định trong năm 2024 được tiếp tục thực hiện theo quy định 

tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai năm 2024). 

 (Đín  kèm P ụ lục 03) 

đ) Dự án tái định cư, đất sản xuất dự kiến bồi thường cho người có đất thu 

hồi: Không có. 

6. Diện tích các loại đất, danh mục các công trình, dự án đã được xác định 

trong năm kế hoạch trước được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 

76 của Luật Đất đai năm 2024. 

Toàn huyện có 09 công trình, dự án đã được xác định trong năm kế hoạch 

trước được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật Đất đai 

năm 2024, với tổng diện tích dự án là 40,03 ha, trong đó: 

a) Công trình, dự án phải thu hồi đất: Toàn huyện có 06 công trình, dự án, 

với tổng diện tích là 39,25 ha. 

b) Công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất: Toàn huyện có 03 

công trình, dự án với diện tích là 0,78 ha. 

(Đín  kèm P ụ lục 04) 

 iều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 

Long Hồ và đơn vị liên quan có trách nhiệm:  

1. Công b  công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai;  

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.  
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 iều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Tài nguyên 

và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Long Hồ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.      

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;  

- Phòng KTNV; 

- Lưu: VT, 44. KTNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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